
생활폐기물
배출 요령 안내

분리배출의 실천이 자원순환의 시작입니다.



생활쓰레기 배출 요령

시간 요일: 수거일 전날          시간: 해진 후부터

장소 집 앞 또는 점포 앞

무엇을 재활용 가능 자원 타는 쓰레기 안타는 쓰레기

방법

속이 보이는 비닐봉투에
담아 묶어서

종량제(노란색)봉투에
담아 묶어서

종량제(보라색)마대에
담아 묶어서

음식물쓰레기

대형 폐기물

구분 단독주택, 음식점, 상가 등 공동주택

시간 요일: 수거일 전날   시간: 해 진후부터 평상시 또는 관리주체가 정한 시간

장소 거주지 문 앞 또는 해당 사업장 앞 단지내 전용 수거장

방법
전용용기

납부필증

전용용기에 담아 납부필증을 

손잡이에 감아서 부착하기

� 계량기 또는

� 전용수거용기에 배출

품목 가구류, 거울, 장판, 카페트, 조명기기 등

신고처

읍면동 행정복지센터

clean.cheongju.go.kr 청주시 대형생활폐기물  검색하여 접속 

배출
방법

배출 신고후 신고필증을 부착하여 배출예정일에 배출

(신고 필증 출력이 어려운 경우 빈 용지에 신청 번호 기재하여 부착)

※ 대형폐가전 무상수거: 1599-0903/ www.15990903.or.kr

How to Put Out Waste

When Date: A day before the collection day            Time: from sunset

Where in front of a single-house residence or at designated places

What Recyclables Burnable Waste Non-burn Waste

How

Put in and bind
transparent plastic bags

Put in and bind
standard plastic garbage

bags (Yellow)

Put in and bind
standard plastic garbage

bags (Purple)

Items furniture, mattresses, musical instruments, sporting goods, etc.

Collection
Request

Visit a community center in Eup, Myeon, or Dong.

Visit clean.cheong ju.go.kr 청주시 대형생활폐기물  

How to
Put out

Request collection and attach the collection receipt to the item(s) to be collected.

Put it out on the scheduled collection day

※ Free onsite collection service for home appliances: 1599-0903/ www.15990903.or.kr

Type Single House Residence, Restaurant, etc. Apartment Complexes

Time
Date: A day before the collection day  
Time: from sunset

Day or a specific time designated by
the administration office.

Where
in front of each single-house residence or

a relevant business
designated collection place in

apartment complexes

How
Designated garbage 
container

Collection Receipts

put in the designated container and wind the 

collection receipt on the handle.

�Put it in a weighing machine or

�a designated garbage container.

How to Put Out Food Waste

How to Put out Large Waste

한국어 English



生活垃圾排放要领
排放日期 星期: 收日前一天            时间: 日落后

排放地点 自家门前或指定场所

排放物品 可再利用 可燃垃圾 不可燃垃圾

排放
方法

放入可看到内容物的
塑料袋内系好

放入计量制（黄色）
垃圾袋内系好

放入计量制（紫色）
麻袋内系好后排放

餐厨垃圾排放要领

大型废弃物排放要领

类别 单独住宅、饭店、商家等 公共住宅

时间 星期: 收日前一天   时间: 日落后 平时或相关管理机构指定的时间

地点 居住地门前或相关营业场所前 小区内专用回收场

方法
专用容器

缴费凭证

将内容物装入专用容器中，
将缴费凭证缠在手柄上粘贴

�排放到计量器或
�专用回收容器中

品目 废旧家具, 地板类, 乐器类、运动器械 等

申报处
邑面洞行政福利中心

clean.cheongju.go.kr 청주시 대형생활폐기물  搜索登陆

排放方法
申报排放后贴上申报凭证，在预计排放日排放（无法打印申报凭证时，在空纸
上填写申请编号并贴在申报物品上）

※ 废旧家电免费上门回收服务: 1599-0903/ www.15990903.or.kr

Утилизация  бытовых  отходов
Когда День недели : день, предшествующий дню сб о ра / Время : После захода солнца

Где Перед домом или в назначенном месте

Что перерабатываемые отходы сжигаемый мусор несгораемый мусор

Как
выбрасывать

положите в прозрачный
полиэтиленовый пакет

и завяжите 

положите
 в специальный пакет
(желтый) и завяжите

положите 
в специальный пакет

(фиолетовый) и завяжите 

Категория частные дома, предприятия общественного 
питания, торговые центры и т. д многоквартирные дома

Время
День недели: день, предшествующий дню сбора мусора
Время: после захода солнца

обычное время или время, установ
ленное управляющим органом

Где перед местом проживания или перед 
соответствующим предприятием 

специальные ящики для мусора 
внутри жилого комплекса

Как
выбрасывать

специальный  
контейнер

Прикрепить  
квитанцию об оплате

положите в специальный контейнер,
прикрепить квитанцию об оплате вокруг ручки

�ППоложите на весы или 
�в специальный контейнер для сбора

Инструкция по выбросу пищевых отходов

Предметы мебель, напольные покрытия, музыкальные инструменты, тренажеры и др.

Куда заявлять

заявка при посещении в Центр административного благосостояния 
в районах ып, мён, дон

clean.cheongju.go.kr 청주시 대형생활폐기물  Поискать на сайте

Способ
утилизации

подать заявку, приклеить наклейку об утилизации, оставить в назначен
ном месте в день сбора

※ Сервис бесплатного сбора отходов бытовой техники: 1599-0903/ www.15990903.or.kr

Инструкция по выбросу крупногабаритных отходов

中文 русский



Maishiy chiqindilarini tashlash bo‘yicha yo‘riqlar
Qachon Hafta kulari : olib ketishdan bir kun oldin / Vaqti : quyosh botgandan

Qayerga Uy oldiga yoki belgilangan joyga

Nimani Qayta ishlanadigan resurslar Yonuvchan chiqindilar Yonmaydigan chiqindilar

Qanday 
usulda

Ichi ko‘rinadigan sellofan 
paketga solib va og‘zini 

bog‘lab

Sig‘imiga qarab narxlanadigan 
maxsus (sariq) paketga solib 

va og‘zini bog‘lab 

Sig’imiga qarab narxlanadigan 
maxsus (siyohrang) qopga 

solib va og‘zini bog‘lab

Bo‘linishi
Yakka tartibdagi uy-joy, umumiy ovqatlanish

korxonalari, savdo majmuasi kabilar
Ko‘p xonadonli turar-joylar

Vaqti
Hafta kunlari: olib ketishdan bir kun oldin
Vaqti: quyosh botgandan

Odatiy kunda yoki boshqaruvchi
tomonidan belgilangan vaqtda

Qayerda Turar joy eshigi oldida yoki korxona oldida Kompleks ichidagi maxsus yig‘ish punkti

Tashlash
usuli

Maxsus 
konteyner

To‘lov stikeri 

Maxsus konteynerga solib, to‘lov stikerini
tutqichga o‘rab yopishtiring.

�Hisoblagich yoki
�maxsus konteynerga tashlang.

Oziq-ovqat chiqindilarini tashlash bo‘yicha yo‘riqlar

Tegishli
mahsulotlar Eski mebel, choyshablar, musiqa asboblari, sport jihozlar va boshqalar

Qayerga
ariza beriladi

Kelib olib ketish uchun - Eup, Myeon, Dong ma’muriy-ijtimoiy himoya markazi

clean.cheongju.go.kr 청주시 대형생활폐기물  ga kirib qidiring

Qanday
tashlanadi

Ariza bergandan so‘ng, arizani tasdiqlovchi stikerni yopishtirib rejalashtirilgan 
tashlash sanasida chiqarib tashlang

※ Eski maishiy texnikani tekin olib ketish xizmati: 1599-0903/ www.15990903.or.kr

Katta hajmdagi chiqindilarni tashlash bo‘yicha yo‘riqlar

Ахуйн хог хаягдал хаях арга 
Хэзээ гараг : авч явахын өмнөх өдөр / Цаг : Нар жаргахаас

Хаана Гэрийн өмнө болон тухайлан заасан газарт

Юуг Дахин ашиглах боломжтой нөөц Шатах хог хаягдал Шатахгүй хог хаягдал

Яаж

Доторх зүйлс харагдах 
гялгар уутанд хийгээд уях

Энгийн хогийн (шар) 
уутанд хийгээд уях

Энгийн хогийн (нил ягаан)
уутанд хийж уях

Хэлбэр тусдаа байр, хоолны газар, дэлгүүр гм нийтийн байр

Цаг
гараг: авч явахын өмнөх өдөр
цаг: нар жаргахаас шөнө

тогтмол болон хариуцагчийн
заасан цагт

Байрлал Гэрийн хаалганы өмнө, 
ажлын байрны өмнө хотхоны нэгдсэн хогны газарт

Арга Зориулалтын 
уут 

төлбөр төлсөн баримт

зориулалтын уутанд хийж зөвшөөрлийн 
баримтаа бариуланд нь ороож наах 

�Хогны хэмжилттэй сав
�болон зориулалтын уутанд хаях 

Хоолны хог хаях арга

Жагсаалт тавилга, гудас, хөгжмийн зэмсэг, спортын хэрэгсэл гм

Хүсэлт гаргах
Очиж бүртгүүлэх-хороо тосгоны захиргаан дээр очиж халамжийн төвд
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Хаях арга Хаях тухай хүсэлт гаргасны дараа бүртгэлийн цаасаа нааж цагтаа хаях

※ Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл үнэгүй цуглуулах үйлчилгээ: 1599-0903/ www.15990903.or.kr

Том хог хаягдал хаях

o'zbek Монгол



Hướng dẫn bỏ rác thải sinh hoạt
Khi nào Ngày : Trước ngày thu gom / Thời gian : Từ khi trời tối đến nửa đêm

Ở đâu Trước nhà của mình hoặc tại nơi được chỉ định

Cái gì Rác có thể tái chế Rác có thể cháy Rác không cháy

Như thế
nào

Cho vào túi ni lông có thể nhìn 
thấy bên trong và buộc lại

Cho vào túi đựng theo quy 
định (màu vàng) và buộc lại 

Cho vào bao tải theo quy định 
(màu tím) và buộc lại

Phân loại Nhà biệt lập, nhà hàng, trung tâm mua sắm, v.v. Nhà chung cư

Thời gian
Ngày: Trước ngày thu gom

Thời gian: Từ khi trời tối đến nửa đêm
Thời gian bình thường hoặc thời

gian do người quản lý đặt ra

Vị trí
Trước cửa nơi cư trú hoặc trước địa điểm kinh 

doanh
Điểm thu gom chuyên dụng trong

khu dân cư

Phương 
pháp

Thùng thu gom 
chuyên dụng 

Tem xả thải 

Bỏ vào thùng đựng chuyên dụng rồi cuốn 
và dán tem xả thải lên tay cầm của thùng

�Xả vào máy đo hoặc
�thùng thu gom chuyên dụng

Hướng dẫn xử lý rác thải thực phẩm

Sản phẩm Đồ nội thất phế thải, Thảm, Nhạc cụ, thiết bị tập thể dục, v.v.

Nơi đăng ký
Trung tâm Phúc lợi Hành chính Eup, Myeon, Dong
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Phương thức
phát thải

Sau khi báo phát thải, đính kèm giấy thông báo và phát thải vào ngày dự kiến

※ Dịch vụ thu gom thiết bị gia dụng miễn phí: 1599-0903/ www.15990903.or.kr

Hướng dẫn bỏ rác thải cồng kềnh

Tiếng Việt


